
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 211515 Hồ Thị Tuyết Anh 17/03/2003 Sóc Trăng DH21TCN02

2 226458 Nguyễn Nhật Phương Anh 16/02/2004 DH22YKH03

3 210759 Nguyễn Thị Vân Anh 18/01/2003 Kiên Giang DH21QTK03

4 219689 Diệp Gia Bảo 01/08/2003 Cà Mau DH21TIN06

5 2110047 Nguyễn Quốc Đạt 19/09/2003 Cà Mau DH21TIN06

6 224793 Lý Ngọc Hân 17/06/2004 DH22MAR03

7 210980 Nguyễn Huỳnh Ngân Hào 29/06/2003 Cần Thơ DH21QTK03

8 212183 Nguyễn Quốc Huy 27/11/2003 Kiên Giang DH21QTK03

9 211350 Trương Thị Ngọc Huyền 21/08/2003 Kiên Giang DH21QTK04

10 211427 Lê Trương Thị Cẩm Huỳnh 17/11/2003 Hậu Giang DH21QTK04

11 213247 Nguyễn Như Huỳnh 14/09/2003 Cà Mau DH21TCN02

12 2110647 Lê Duy Khánh 19/02/2003 Trà Vinh DH21TIN06

13 214258 Nguyễn Hà Mỹ Lan 07/02/2003 Cần Thơ DH21LUA01

14 211168 Trần Quang Liêm 12/01/2003 Kiên Giang DH21QTK04

15 211984 Lai Đại Lộc 14/10/2003 Đồng Tháp DH21LKT01

16 210890 Trần Thị Mẫn 11/03/2003 Bến Tre DH21QTK03

17 211148 Phan Thế Minh 18/12/2003 Kiên Giang DH21QTK04

18 2110790 Nguyễn Hồng Tố My 19/01/2003 Kiên Giang DH21QTK04

19 211118 Nguyễn Ngọc Mỵ 05/05/2003 Cà Mau DH21TCN02

20 2110079 Nguyễn Minh Ngoan 22/04/2003 DH21KMT01

21 2110292 Kim Thị Khả Nhi 18/11/2003 Trà Vinh DH21TIN06

22 211090 Phan Thị Huỳnh Như 25/06/2003 Đồng Tháp DH21QTK04

23 219895 Trương Kiều Phương 09/09/2003 Bạc Liêu DH21TIN06

24 219581 Nguyễn Đức Quý 21/02/2003 Kiên Giang DH21TIN06
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25 210225 Ngô Diễm Quỳnh 10/12/2003 Cà Mau DH21LUA01

26 211990 Tô Thanh Thanh 29/11/2003 Đồng Tháp DH21QTK05

27 211166 Hà Thị Mai Thảo 21/10/2003 DH21TCN02

28 211358 Văng Thị Minh Thư 04/12/2003 An Giang DH21QTK04

29 211448 Phạm Thị Ngân Tiên 19/12/2003 Trà Vinh DH21QTK04

30 219979 Huỳnh Khánh Trân 30/01/2003 Kiên Giang DH21TIN06

31 2110421 Lê Hoàng Trí 05/04/2003 DH21KMT01

32 2110587 Nguyễn Thái Phương Trinh 17/01/2003 An Giang DH21TIN06

33 210715 Nguyễn Thị Mai Trinh 29/08/2003 Kiên Giang DH21QTK03

34 220272 Văng Thị Thu Trinh 07/02/2004 DH22QTK08

35 219911 Trần Thái Trọng 09/01/2003 DH21KMT01

36 219835 Dương Hoàng Trung 04/01/2003 Sóc Trăng DH21TIN06

37 211226 Kha Đổ Ánh Tuyết 19/10/2003 Sóc Trăng DH21TCN02

38 220920 Nguyễn Thị Xuân Uyên 20/10/2004 DH22QTK08

39 226110 Phạm Lâm Nhã Uyên 24/11/2003 DH22TCN02

40 211105 Trần Khánh Văn 02/01/2003 Trà Vinh DH21QTK04

41 210305 Trương Thị Khánh Vi 25/09/2003 Đồng Tháp DH21QTK03

42 2110759 Bùi Minh Việt 06/03/2003 DH21KMT01

43 2110285 Võ Nguyễn Trường Vũ 04/10/2003 DH21KMT01


